
STT
Ngày tháng,

 năm sinh
Số điện thoại Ghi Chú

1 Lê Quang Cường 16/12/1971 Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh Quận 4 0908337139

2 Võ Thụy Như Thảo 04/05/1999 Trường Mầm non Sao Mai 12 Quận 4 0706547033

3 Ngô Thị Hoài Thu 30/08/1982 Trường Hy Vọng Quận 6 0909.578.192

4 Lê Thị Ánh 31/07/1991 Trường Tiểu học Bình Tiên Quận 6 0966.151.308

5 Trương Thị Kim Vui 31/5/1983 Trường Tiểu học Lê Văn Tám Quận 7 0937967600

6 Lư Nguyễn Hồng Phương 10/02/1986 Trường THCS Khánh Bình Quận 8 0972445153

7 Mai Thị Lệ Huyền 05/10/1987 Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 0937129333

8 Vũ Thị Châu Hằng 02/03/1987 Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 0974680042

9 Huỳnh Thị Thanh Hồng 27/10/1993 Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Quận 8 0775912029

10  Nguyễn Thị Diễm  Hồng 27/12/1971 Trường mầm non Măng Non II Quận 10 0989851450
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STT
Ngày tháng,

 năm sinh
Số điện thoại Ghi ChúHọ và tên Đơn vị công tác

11  Ông Thị Ngọc  Hân 07/01/1972 Trường Mầm non 2/9 Quận 10 0908488369

12 Phạm Thị Mai Thu 02/06/1989 Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 0906327357

13 Cao Thị Ngọc Tuyền 06/01/2001
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu 

vực 
Quận Bình Thạnh 0966210165

14 Lê Thị Xuân Thơm 21/11/1980 Trường Mầm non 5 Quận Tân Bình 0916839000

15 Võ Thị Loan Em 13/11/1980 Trường THCS Phú Mỹ Hưng Huyện Củ Chi 0384588527

16 Võ Thị Mỵ Nương 11/11/1982 Trường THCS Tân Phú Trung Huyện Củ Chi 0984127602

17 Đào Thị Hoa Lài 30/09/1992 Trường THCS Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi 0777639644

18 Nguyễn Hoàng Oanh 14/11/1981 Trường THCS Thị Trấn 2 Huyện Củ Chi 0985759162

19 Nguyễn Thị Nhật Lan 20/02/1985 Trường THCS Trung An Huyện Củ Chi 0937263322

20 Dương Thị Hoàn 15/11/1990 Trường Nuôi dạy Trẻ em Khuyết tật  Huyện Củ Chi 0981862768

21 Vương Thi Loan Châu 24/01/1980 Trường TH-THCS Tân Trung Huyện Củ Chi 0909076652

22 Nguyễn Lam Vân 01/10/1983 Trường Mẫu Giáo Bông Sen 1 Huyện Hóc Môn 0937.138.414

23 Nguyễn Thị Quỳnh 14/02/1987 Trường Mầm non Sơn Ca  Huyện Hóc Môn 0982.359.142

24 Bùi Thị Ngọc Linh 16/10/1990 Trường Mầm non Sơn Ca 3  Huyện Hóc Môn 0938.210.336
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Ngày tháng,

 năm sinh
Số điện thoại Ghi ChúHọ và tên Đơn vị công tác

25 Nguyễn Thị Thanh Nho 27/09/1992 Trường Mầm non Tân Hiệp  Huyện Hóc Môn 0778.793.618

26 Mai Thị Ngọc Viên 20/11/1997 Trường Tiểu học Cầu Xáng  Huyện Hóc Môn 0965.457.016

27 Đồng Thảo Nguyên 13/05/1992 Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh  Huyện Hóc Môn 0973.317.841

28 Đặng Ngọc Lan 29/01/1985 Trường Tiểu học Nhị Xuân  Huyện Hóc Môn 0906.361.860

29 Nguyễn Thị Thu Hà 13/10/1991 Trường Tiểu học Tam Đông  Huyện Hóc Môn 0903.676.481

30 Huỳnh Thị Chi Vượt 04/02/1987 Trường Tiểu học Tân Hiệp  Huyện Hóc Môn 0924.580.848

31 Dương Thị Cẩm Hằng 02/12/1985 Trường Tiểu học Võ Văn Thặng  Huyện Hóc Môn 0938.269.595

32 Nguyễn Thị Quế Trân 25/05/1995 Trường THCS Bùi Văn Thủ  Huyện Hóc Môn 0931.496.953

33 Nguyễn Minh Trang 23/12/1989 Trường THCS Đặng Thúc Vịnh  Huyện Hóc Môn 0353.433.436

34 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 19/06/1991 Trường THCS Đỗ Văn Dậy  Huyện Hóc Môn 0775.991.589

35 Trần Thủy Tuyên 20/07/1985 Trường THCS Đông Thạnh  Huyện Hóc Môn 0913.774.464

36 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 12/09/2000 Trường THCS Lý Chính Thắng 1  Huyện Hóc Môn 0354.621.796

37 Nguyễn Trần Trung Tân 21/09/1997 Trường THCS Nguyễn Văn Bứa  Huyện Hóc Môn 0934.666.721

38 Phạm Thị Điệp 10/11/1987 Trường THCS Tam Đông 1  Huyện Hóc Môn 0933.110.610
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39 Nguyễn Thị Diệu 26/04/1988 Trường THCS Tân Xuân  Huyện Hóc Môn 0366.648.387

40 Tô Uyên Phương 18/06/1980 Trường THCS Thị Trấn  Huyện Hóc Môn 0966.895.007

41 Ngô Thị Thảo Vi 30/10/1981 Trường THCS Tô Ký  Huyện Hóc Môn 0915.649.196

42 Phạm Thị Cẩm Nhung 02/6/1985 Trường Mầm non Mạ Non  Huyện Nhà Bè 0989009675

43 Lê Thị Ngọc Thúy 15/12/1989
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Huyện Nhà Bè 0395157093

44 Lưu Thị Tâm 07/10/1992 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Quỳ Huyện Nhà Bè 0976532790

45 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/01/1989
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị 

Hương 
Huyện Nhà Bè 0976079267

46 Nguyễn Ngọc Mến 28/06/1985 Trường MN Ngọc Lan Huyện Bình Chánh 0902778628

47 Lê Ngọc Uyên Phương 01/04/1997 Trường MN Hoàng Anh 2 Huyện Bình Chánh 0901180738

48 Đoàn Thị Ngọc Thanh 10/04/1980 Trường MN Thủy Tiên 1 Huyện Bình Chánh 0909589375

49 Nguyễn Thị Minh Được 31/05/1985 Trường MN Hoa Lan Huyện Bình Chánh 0907796005

50 Lê Thị Ngọc Loan 09/06/1987 Trường Tiểu học An Phú Tây 2 Huyện Bình Chánh 0972425492

51 Trần Thị Đành 05/05/1988 Trường THCS Vĩnh Lộc A Huyện Bình Chánh 0977304735

52 Nguyễn Thị Hồng Nhung 23/02/1987 Trường Mầm non Nguyễn Thị Dậu Huyện Củ Chi 0974552805
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Số điện thoại Ghi ChúHọ và tên Đơn vị công tác

53 Phan Thị Kim Liên 21/09/1981 Trường Mầm non Phước Hiệp Huyện Củ Chi 0938706837

54 Lê Thị Xuân Vinh 08/01/1986 Trường THCS Trung Lập Huyện Củ Chi 0987030489

55 Nguyễn Thị Quỳnh 23/01/1984 Trường Mầm non Sen Hồng 3 Thành phố Thủ Đức 0903086687

56 Trần Thị Kim Cúc 13/06/1981 Trường Mầm non Tam Đa Thành phố Thủ Đức 0357659358

57 Lâm Thị Hồng Thắm 08/04/1979 Trường Mầm non Vàng Anh Thành phố Thủ Đức 0906356845

58 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 13/12/1985 Trường Tiểu học Bùi Văn Mới Thành phố Thủ Đức 0985102459

59 Lý Thị Thanh Hằng 27/06/1988 Trường Tiểu học Đặng Thị Rành Thành phố Thủ Đức 0908740479

60 Hà Thị Thu Hường 01/08/1990 Trường Tiểu học Đặng Văn Bất Thành phố Thủ Đức 0767702988

61 Huỳnh Thị Hoàng 20/05/1992 Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Thành phố Thủ Đức 0964650376

62 Đoàn Thị Mỹ Tiên 16/08/1989 Trường Tiểu học Hiệp Bình Chánh Thành phố Thủ Đức 0906309229

63 Phạm Thị Khuyên 14/12/1993 Trường Tiểu học Hiệp Bình Phước Thành phố Thủ Đức 0966292600

64 Nghiêm Phùng Như Quỳnh 15/10/1996 Trường Tiểu học Linh Đông Thành phố Thủ Đức 0963714551

65 Nguyễn Thị Thanh Thảo 14/04/1989 Trường Tiểu học Linh Tây Thành phố Thủ Đức 0937739941

66 Lê Thị Thu Vân 22/02/1987 Trường Tiểu học Trường Thạnh Thành phố Thủ Đức 0904134847
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67 Đoàn Thị Thanh Nga 07/06/1987 Trường Trung học cơ sở Hiệp Bình Thành phố Thủ Đức 0837083339

68 Ngô Thị Hạnh 21/02/1978 Trường Trung học cơ sở Linh Đông Thành phố Thủ Đức 0938210278

69 Nguyễn Thị Đỗ Quyên 09/11/1985 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bá Thành phố Thủ Đức 0909260560

70 Phan Thị Huyền 02/09/1984
Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản 

1 
Thành phố Thủ Đức 0914396379

71 Phạm Thu Hương 23/09/1974 Trường Trung học cơ sở Trường Thọ Thành phố Thủ Đức 0972970246

72 Trần Thị Hương 25/12/1985 Trường Tiểu học Phước Bình Thành phố Thủ Đức 0767280616

73 Hồng Nhật Thảo 06/3/1990 Phòng Quản lý Dự án - Đầu tư

Ban Quản lý Công viên 

Lịch sử - Văn hóa Dân tộc 

TP.HCM 

0902.774.048

74 Huỳnh Thị Anh Thư 20/8/1993 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Ban Quản lý Công viên 

Lịch sử - Văn hóa Dân tộc 

TP.HCM 

0375.763.578

75 Dương Thị Mỹ Hồng 28/06/1976 Trung tâm Dịch vụ Truyền hình Đài Truyền hình TP.HCM 903.011.209

76 Trần Thị Minh 24/08/1989 Trung tâm Tin tức Đài Truyền hình TP.HCM 0902.940.740

77 Nguyễn Thị Hải Yến 08/06/1979 Ban Khoa giáo Đài Truyền hình TP.HCM 0962.646.839

78 Võ Thị Anh Đào 15/01/1986
Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Phát 

thanh

Đài Tiếng nói nhân dân 

Thành phố
0933 903 649

79 Phạm Bình Phương Bảo 16/11/1996 Phòng Tài chính Kế toán Lực lượng TNXP 0707.547.788
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80 Chu Thúy Minh 02/10/1984 Văn phòng
Viện Nghiên cứu phát 

triển TP.HCM 
0902741761

81 Lê Anh Thy 07/05/1997 Cảng vụ đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải 0942667882

82 Nguyễn Thị Tuyết Anh 17/02/1996 Cảng vụ đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải 0987432399

83 Trần Thị Ngọc Linh 29/09/1992 Cảng vụ đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải 0938372092

84 Lưu Vũ Vân Anh 11/08/1993 Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Sở Giao thông Vận tải 0867807867

85 Nguyễn Thị Hồng Yến 04/11/1996 Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Sở Giao thông Vận tải 0906093434

86 Trần Minh Anh 12/03/2001 Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Sở Giao thông Vận tải 0909765371

87 Nguyễn Thuỳ Linh 27/04/2001 Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Sở Giao thông Vận tải 0856587277

88 Nguyễn Thị Nghĩa 23/01/1985 Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Sở Giao thông Vận tải 0932665661

89 Vũ Thị Mai Liên 16/4/1992 Trường THPT Hiệp Bình Sở Giáo dục và Đào tạo 0932123896

90 Võ Thị Hồng 18/11/1988 Trường THPT Lương Văn Can Sở Giáo dục và Đào tạo 0985946438

91 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 06/04/1990 Trường THPT Nguyễn Tất Thành Sở Giáo dục và Đào tạo 0582939440

92 Đỗ Thị Phương Thuỳ 22/12/1992 Cơ sở cai nghiện ma tuý Phú Đức
Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội
0973847080

93 Phạm Thị Thúy Dung 09/03/1986 Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa
Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội
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Số điện thoại Ghi ChúHọ và tên Đơn vị công tác

94 Nguyễn Thị An 21/07/1989
Trung tâm Giống cây trồng,

vật nuôi và thủy sản

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
0973301917

95 Nguyễn Thị Thùy Trang 02/3/1988 Phòng Công chứng số 7 Sở Tư pháp 0907476960

96 Lê Nhật Phương 12/5/1985 Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen  Sở Văn hóa và Thể thao 0989.954.996

97 Tiêu Dật Chí 07/5/2000 Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen Sở Văn hóa và Thể thao 0901.404.275

98 Bùi Quang Tân 13/01/1974
Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện 

ảnh Thành phố  
Sở Văn hóa và Thể thao 0983.732.273

99 Phạm Thanh Sơn 11/7/1995
Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố Hồ 

Chí Minh
Sở Văn hóa và Thể thao 0708.555.333

100 Trần Thị Út Hằng 13/5/1987 Trung tâm Bảo tồn di tích Sở Văn hóa và Thể thao 0978.276.118

101 Nguyễn Thị Thùy Hương 20/12/1985 Bệnh viện ĐKKV Củ Chi Sở Y tế 0933883676

102 Lưu Mỹ Chi 03/11/1976 Bệnh viện Y học cổ truyền Sở Y tế 0917189911

103 Nguyễn Thảo Ngọc 24/05/1988 Vườn ươm Doanh nghiệp Công Nghệ cao
 BQL KCN Cao - TP.Hồ 

Chí Minh
0908574140

104 Bùi Thị Thùy Trinh 16/01/1983
Văn phòng đại diện do đạc bản đồ, Trung 

tâm đo đạc bản đồ

Sở Tài nguyên và Môi 

trường
0903649079

SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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